	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

                  

Số:2946/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn la, ngày 09  tháng 12  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chỉ tiêu vốn vay giải quyết 

việc làm năm 2006 của huyện Phù Yên
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2006 của liên bộ: Lao động - TBXH, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Lao động TBXH tại Tờ trình số 741/TTr-BCĐ ngày 27 tháng 11 năm 2006 về việc phê duyệt vốn vay giải quyết việc làm đợt 20,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho chủ dự án: Ông Đào Ngọc Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện Phù yên - Tỉnh Sơn la chỉ tiêu sử dụng vốn vay thuộc nguồn vốn thu hồi Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm huyện Phù yên năm 2006, như sau:
- Số tiền cho vay: 700.000.000,00 đồng (Bẩy trăm triệu đồng chẵn). 

- Số hộ: 83 hộ vay (có danh sách 04 trang kèm theo ).

- Lãi xuất cho vay : 0,65 % tháng.

- Thời hạn cho vay: 



+ 36 tháng:   544.000.000,00 đồng.



+ 24 tháng:   156.000.000,00 đồng.

- Phương án sử dụng tiền vay: Nuôi 102 con trâu và bò sinh sản; 140 con lợn nái; 16 con nhím; cải tạo 16 ha vườn tạp; Mua sắm máy móc thiết bị: 22.000.000,00 đồng; Tạo việc làm cho 152 lao động.

Điều 2. Sở Lao động  - Thương binh xã hội, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cho vay và thu hồi vốn theo quy định hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn vay.

§iÒu 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Lao động - TBXH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù yên; Chủ dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh ;

- Như Điều 3;

- Lưu : VT, KTTH, Huy Anh 12 bản.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 (Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


DANH SÁCH HỘ VAY VỐN QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

(Kèm theo Quyết định số 2946QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Tr. đồng
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số LĐ hiện có
	Đối

tượng
	Số           vốn
hiện
 có
	Số vốn xin vay
	Kết quả xét duyệt

	
	
	
	
	
	
	
	Số vốn duyệt
	Nội dung sử dụng
	Thời hạn
	Tạo VL và thêm mới LĐ

	1
	Hà Thị Út Trang
	Khối  9 Thị trấn 
	3
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N Lợn nái 10 con
	24
	2

	2
	Đỗ Hữu Chỉnh
	Khối  5 Thị trấn 
	2
	TVL
	5,0
	10
	10
	C/N Lợn nái 10 
	24
	2

	3
	Hà Việt Hương
	Khối  13 Thị trấn 
	4
	TVL
	4,0
	15
	10
	Cải tạo vườn tạp 2,5 ha
	36
	3

	4
	Lê Mạnh Khởi
	Khối  2 Thị trấn 
	4
	TVL
	4,0
	15
	10
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	3

	5
	Tạ THị Dung
	Khối  8 Thị trấn 
	4
	TVL
	5,0
	15
	10
	Cải tạo vườn tạp 2,5 ha
	36
	3

	6
	Cầm Thị Hiền
	Khối  13 Thị trấn 
	3
	TVL
	5,0
	15
	8
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	7
	Mai Thế Huynh
	Khối  5 Thị trấn 
	2
	TVL
	5,0
	10
	10
	 C/N Lợn nái 10 con 
	24
	1

	8
	Lường Thị Lúng
	Khối  5 Thị trấn 
	4
	TVL
	5,0
	10
	10
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	9
	Vì Thị Tuyên
	Khối  5 Thị trấn 
	3
	TVL
	5,0
	10
	8
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	10
	Lò Thị Lư
	Khối  5 Thị trấn 
	2
	TVL
	5,0
	10
	8
	 C/N Lợn nái 8 con 
	24
	2

	11
	Nguyễn Xuân Thuỷ
	Khối  12 Thị trấn 
	3
	TVL
	5,0
	15
	10
	 C/N Lợn nái 10 con
	24
	2

	12
	Vì Thái Sơn
	Khối  9 Thị trấn 
	4
	TVL
	4,0
	10
	8
	C/N Nhím 8 con
	24
	1

	13
	Vì Viến Phương
	Khối  11 Thị trấn 
	4
	TVL
	4,0
	10
	8
	C/N Nhím 8 con
	24
	1

	14
	Ngô Hải Yến
	Khối  5 Thị trấn 
	3
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N Lợn nái 10 con 
	24
	2

	15
	Lê Anh Dũng
	Khối  5 Thị trấn 
	3
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N Lợn nái 10 con 
	24
	2

	16
	Nguyễn Thuý Viềng
	Khối  3 Thị trấn 
	3
	TVL
	5,0
	10
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	17
	Trần Thị Huyền
	Khối  4 Thị trấn 
	4
	TVL
	4,0
	15
	10
	C/N Lợn nái 10 con 
	36
	3

	18
	Lò Anh Tuấn
	Khối  8 Thị trấn 
	5
	TVL
	6,43
	10
	10
	 C/N Lợn nái 10 con 
	24
	2

	19
	Cầm Mạnh Hùng
	Khối  3 Thị trấn 
	5
	TVL
	5,0
	20
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	3

	20
	Nguyễn Thị Sắc
	Khối  7 Thị trấn 
	3
	TVL
	5,0
	15
	7
	C/N Lợn nái 7 con 
	24
	2

	21
	Phạm Quang Thiệu
	Khối 13 Thị trấn 
	4
	TVL
	5,0
	20
	10
	Cải tạo vườn tạp 1,5 ha
	36
	3

	22
	Cầm Văn Huy
	Khối  13 Thị trấn 
	5
	TVL
	4,0
	15
	10
	Cải tạo vườn tạp 1,5 ha
	36
	3

	23
	Bùi Hữu Thuật
	Khối  13 Thị trấn 
	4
	TVL
	5,0
	20
	10
	Cải tạo vườn tạp 1,5 ha
	36
	3

	24
	Mùi Văn Pằn
	Khối 13 Thị trấn 
	5
	TVL
	5,0
	20
	10
	Cải tạo vườn tạp 2 ha
	36
	3

	25
	Đinh Thị Nhùng
	Khối  3  Thị trấn 
	4
	TVL
	5,0
	15
	7
	Cải tạo vườn tạp 1,5 ha
	36
	2

	26
	 Nguiyễn Văn Quỳnh
	Khối  8 Thị trấn 
	4
	TVL
	5,0
	15
	10
	Cải tạo vườn tạp 1,5 ha
	36
	3

	27
	Hà Thi Phượng
	Khối  4 Thị trấn 
	5
	TVL
	6,0
	20
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	3

	28
	Lường Văn Quán
	Khối  16 Thị trấn 
	2
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N Lợn nái 10 con 
	24
	2

	29
	Nguyễn Văn Hưng
	Khối  13 Thị trấn 
	3
	TVL
	6,2
	15
	10
	C/N Lợn nái 10 con 
	24
	2

	30
	Phạm Thị Lý
	Khối  13 Thị trấn 
	4
	TVL
	7,3
	15
	10
	C/N Lợn nái 10 con 
	24
	2

	31
	Nguyễn Van Tuất
	Khối 13  Thị trấn 
	4
	TVL
	4,7
	15
	10
	C/N Lợn nái 10 con 
	24
	2

	32
	Đinh Công Hải
	Khối  2  Thị trấn 
	3
	TVL
	4,0
	15
	8
	C/N Lợn nái 8 con 
	24
	2

	33
	Lường Thị Xuyên
	Bó Hốc – Quang Huy 
	2
	TVL
	5,0
	10
	8
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	1

	34
	Định Thị San
	Bản Chiềng – Quang Huy
	3
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	35
	Đinh Thị Lượng
	Bó Hốc – Quang Huy 
	4
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	36
	Định Thị Toán
	Bó Hốc – Quang Huy 
	3
	TVL
	5,0
	15
	7
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	37
	Cầm Thị  Minh
	Bản Mo – Quàng Huy
	2
	TVL
	3,0
	15
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	38
	Cầm Thị Huyền
	Bản Mo – Quang Huy
	2
	TVL
	4,0
	15
	8
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	39
	Lò Văn Thiết
	Bản Cang – Quang Huy
	2
	TVL
	7,0
	12
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	40
	CầmThị Mỹ Lệ
	Bản Chiềng – Quang Huy
	2
	TVL
	3,5
	15
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	41
	Hoàng Văn Tình
	Bản Chiềng – Quang Huy
	2
	TVL
	4,0
	15
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	1

	42
	Hoàng Văn Anh
	Bản Chiềng – Quang Huy
	3
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	43
	Vì Thị Hiêng
	Bản Chiềng – Quang Huy
	2
	TVL
	3,5
	15
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	44
	Đinh Xuân Quý
	Bản Chiềng – Quang Huy
	2
	TVL
	3,0
	15
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	45
	Nguyễn Văn Học
	Mo Nghè – Quang Huy
	4
	TVL
	5,0
	20
	10
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	46
	Nguyễn Thị Thắm
	Bản Cang – Quang Huy
	3
	TVL
	5,6
	15
	6
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	47
	Đinh Thị Vững
	Bản Mo – Quàng Huy
	3
	TVL
	4,0
	15
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	48
	Hà Tíên Viền
	Bản Mo – Quang Huy
	2
	TVL
	5,0
	15
	10
	Mua máy cày bừa 01 cái
	36
	2

	49
	Vì Đình Giót
	Bản Chiềng – Quang Huy
	3
	TVL
	5,0
	14
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	50
	Hoàng Thị Diện
	Bản Cóng – Huy Tường
	2
	TVL
	5,0
	15
	8
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	51
	Hà Văn Hiền
	Nà Lương – Huy Tường
	2
	TVL
	5,0
	15
	8
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	1

	52
	Hà Thị Yến
	Nà Lương – Huy Tường
	2
	TVL
	5,0
	15
	8
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	1

	53
	Hà Thị Tình
	Bản Cóng – Huy Tường
	2
	TVL
	5,0
	15
	8
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	54
	Lường Thị Thương
	Nà Khằm – Gia Phù
	2
	TVL
	5,0
	15
	8
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	1

	55
	Cầm Thị À
	Nà Khằm – Gia Phù
	3
	TVL
	6,0
	15
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	56
	Định Thị Vàn
	Nà Khằm – Gia Phù
	2
	TVL
	3,0
	8
	5
	C/N Trâu sinh sản 1 con
	36
	1

	57
	Đinh Văn Lâm
	Nà Khằm – Gia Phù
	2
	TVL
	2,0
	17
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	58
	Lò Thị Hồng
	Nà Khằm – Gia Phù
	2
	TVL
	2,0
	8
	5
	C/N Trâu sinh sản 1 con
	36
	1

	59
	Lý Thị Uốn
	Nà Khằm – Gia Phù
	2
	TVL
	3,0
	17
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	60
	Đinh Văn Sới
	Nà Khằm – Gia Phù
	2
	TVL
	5,0
	18
	8
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	61
	Hà Văn Nghiềm
	Nà  Mạc – Gia Phù
	4
	TVL
	2,0
	18
	8
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	62
	Hà Văn Thăm
	Bản Tạo – Gia Phù
	5
	TVL
	5,0
	10
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	63
	Nguyễn Thị Hoà
	Tân Lập -  Gia Phù
	3
	TVL
	2,0
	17
	7
	C/N Lợn nái 7 con 
	24
	1

	64
	Lò Văn Hom
	Bản Vị - Gia Phù
	4
	TVL
	4,0
	15
	8
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	65
	Ngần Thị In
	Bản Chát – Gia Phù
	5
	TVL
	5,0
	15
	8
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	66
	Lò Thị Phương
	Bùa Chung - Tường Phù
	5
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	3

	67
	Sa Văn Niếng
	Bùa Hạ - Tường Phù
	5
	TVL
	1,0
	10
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	3

	68
	Hoàng Văn Tường
	Bùa Chung - Tường Phù
	8
	TVL
	20,0
	10
	7
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	69
	Hoàng Văn Thuỷ
	Bùa Hạ - Tường Phù
	3
	TVL
	3,0
	7
	6
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	70
	Đinh Văn Huyên
	Bản Giáo – Huy Tân
	4
	TVL
	5,0
	12
	10
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	71
	Lê Văn Hiệp
	Bản Puôi – Huy Tân
	5
	TVL
	5,0
	12
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	72
	Mùi Văn Vấn 
	Bản Giáo – Huy Tân
	4
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	73
	Quách Thị Nam
	Bản Giáo – Huy Tân
	4
	TVL
	5,0
	15
	10
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	74
	Trần Thanh Tâm 
	Bản Kẽm – Mường Lang
	3
	TVL
	5,0
	6
	6
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	2

	75
	Hà Tiến Não
	Ban 1 - Huy Thượng
	4
	TVL
	6,4
	8
	5
	Mua máy cày bừa 01 cái
	36
	2

	76
	Đinh Văn Nuôi
	Ban 1 - Huy Thượng
	4
	TVL
	8,0
	10
	7
	Mua máy cày bừa 01 cái
	36
	2

	77
	Phan Thị  Luyên
	Ban1 - Huy Thượng
	2
	TVL
	6,0
	10
	7
	C/N Trâu sinh sản 2 con
	36
	1

	78
	Đinh Xuân Hoàn
	Ban 1 - Huy Thượng
	2
	TVL
	6,0
	8
	5
	C/N Trâu sinh sản 1 con
	36
	1

	79
	Đinh Công Đình
	Ban 1 - Huy Thượng
	2
	TVL
	6,0
	7
	5
	C/N Trâu sinh sản 1 con
	36
	1

	80
	Cầm Văn Khinh
	Than - Huy Thượng
	2
	TVL
	5,0
	10
	7
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	1

	81
	Lường Văn Hoàng
	Ban1 - Huy Thượng
	3
	TVL
	4,0
	10
	8
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	1

	82
	Hoàng Văn Trò
	Ban 2 - Huy Thượng
	4
	TVL
	6,0
	10
	7
	C/N bò sinh sản 2 con
	36
	2

	83
	Nguyễn Thị Loan
	Sông Mưa – Tân Lang
	2
	TVL
	5,0
	10
	10
	Cải tạo vườn tạp 1,5 ha
	36
	2

	
	Tổng Cộng
	
	270
	
	406,63
	1.129
	700
	Nuôi 102 con trâu và bò sinh sản; 140 con Lợn nái; 16 con Nhím; Cải tạo 16 ha vườn tạp; Mua săm máy móc thiết bị: 22 triệu  
	152


